
Ngày Buổi Ca thi Giờ BĐ

Du lịch 04

CĐDL04A1, CĐDL04A2 Anh văn chuyên ngành 2 12/01/2017 Chiều 2 15h00 403

CĐDL04A1, CĐDL04A2 Tiếng Pháp 2 14/01/2017 Sáng 2 09h00 403

CĐDL04A1, CĐDL04A2 Anh văn chuyên ngành 3 16/01/2017 Chiều 2 15h00 301, 302

CĐDL04A1 Nghiệp vụ nhà hàng 3 10/01/2017 Chiều 2 15h00 403

CĐDL04A1 Phân tích hoạt động kinh doanh 18/01/2017 Chiều 2 15h00 403

Dược 04

CĐDU04A Quản lý tồn trữ 07/01/2017 Sáng 1 07h30
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Đảm bảo chất lượng 10/01/2017 Sáng 1 07h30
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Tủ sấy tầng sôi 13/01/2017 Sáng 1 07h30
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Máy trộn siêu tốc 13/01/2017 Sáng 1 08h00
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Máy tạo hạt 13/01/2017 Sáng 1 08h30
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Máy dập viên 13/01/2017 Sáng 1 09h00
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Máy ép vỉ 13/01/2017 Sáng 1 09h30
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A LT Bào chế Đại cương 16/01/2017 Sáng 1 07h30
HT,403, 

LT7,LT8

CĐDU04A Dược Lâm sàng 19/01/2017 Sáng 1 07h30
HT,403, 

LT7,LT8
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MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC
THỜI GIAN THI

PHÒNG GHI CHÚ

Ghi chú:

- Phòng HT, LT7, LT8 (Hội trường, Lý thuyết 7, Lý thuyết 8) tại địa chỉ: 691 (Số cũ 4A) Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

- Phòng 101,301,302,303,402,403 tại địa chỉ: 122-124 Bàu Cát 2, P. 12, Q. Tân Bình Trang 1/4



Ngày Buổi Ca thi Giờ BĐ
MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC

THỜI GIAN THI
PHÒNG GHI CHÚ

Kế toán 04, Quản trị 04

CĐKT04A Kế toán hành chính sự nghiệp 09/01/2017 Chiều 1 13h15 403
CĐKT04A Tin học kế toán 11/01/2017 Sáng 2 09h00 101
CĐKT04A Kế toán thương mại dịch vụ 13/01/2017 Chiều 2 15h00 403
CĐKT04A Kế toán thuế 16/01/2017 Sáng 2 09h00 403
CĐKT04A Anh văn chuyên ngành 18/01/2017 Sáng 2 09h00 403

CĐQT04A Quản trị văn phòng 09/01/2017 Chiều 1 13h15 302
CĐQT04A Thị trường tài chính 11/01/2017 Sáng 2 09h00 302
CĐQT04A Tài chính quốc tế 13/01/2017 Chiều 2 15h00 302
CĐQT04A Anh văn chuyên ngành 16/01/2017 Sáng 2 09h00 302

LT04, QTM04, TKDH04
CĐLT04A,CĐMT04A, 

CĐDH04A
Anh văn chuyên ngành 17/01/2017 Sáng 2 09h00 403

Tiếng Anh thương mại 04

CĐTA04A Thực hành biên - phiên dịch thương mại 1 12/01/2017 Sáng 2 09h00 301
CĐTA04A Thực hành kỹ năng tiếng nâng cao 14/01/2017 Sáng 1 07h30 302

Công nghệ thực phẩm 04

CĐTP04A Anh văn chuyên ngành 2 09/01/2017 Chiều 1 13h15 303
CĐTP04A Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng 11/01/2017 Chiều 1 13h15 303
CĐTP04A Công nghệ sản xuất nước giải khát 13/01/2017 Chiều 1 13h15 303
CĐTP04A Công nghệ sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa 16/01/2017 Chiều 1 13h15 303
CĐTP04A Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao 18/01/2017 Chiều 1 13h15 303

Du lịch 05

CĐNH05A, CĐMA05A Nghiệp vụ thanh toán 10/01/2017 Chiều 1 13h15 403
CĐNH05A, CĐMA05A Sinh lý dinh dưỡng 12/01/2017 Chiều 1 13h15 403
CĐNH05A, CĐMA05A Anh văn chuyên ngành 1 14/01/2017 Sáng 1 07h30 403
CĐNH05A, CĐMA05A Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 17/01/2017 Chiều 1 13h15 403

Dược 05

CĐDU05A An toàn Lao Động 07/01/2017 Sáng 2 09h00
HT, LT7, 

LT8

CĐDU05A LT Hoá học 2 10/01/2017 Sáng 2 09h00
HT, LT7, 

LT8

CĐDU05A Toán XSTK 14/01/2017 Sáng 2 09h00
HT, LT7, 

LT8Ghi chú:

- Phòng HT, LT7, LT8 (Hội trường, Lý thuyết 7, Lý thuyết 8) tại địa chỉ: 691 (Số cũ 4A) Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

- Phòng 101,301,302,303,402,403 tại địa chỉ: 122-124 Bàu Cát 2, P. 12, Q. Tân Bình Trang 2/4
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MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC

THỜI GIAN THI
PHÒNG GHI CHÚ

CĐDU05A Vi sinh - Ký sinh 16/01/2017 Sáng 2 09h00
HT, LT7, 

LT8

CĐDU05A LT Hoá dược-dược lý 1 19/01/2017 Sáng 2 09h00
HT, LT7, 

LT8
Kế toán 05, Quản trị 05

CĐKT05A,CĐQT05A Kinh tế quốc tế 09/01/2017 Chiều 1 13h15 301
CĐKT05A,CĐQT05A Tài chính doanh nghiệp 11/01/2017 Chiều 1 13h15 301

CĐQT05A Kinh tế thương mại và dịch vụ 14/01/2017 Sáng 1 07h30 301
CĐQT05A Tâm lý kinh doanh 16/01/2017 Chiều 1 13h15 301
CĐQT05A Quản trị Marketing 18/01/2017 Sáng 1 07h30 301

CĐKT05A Lý thuyết tài chính tiền tệ 13/01/2017 Chiều 1 13h15 301
CĐKT05A Kế toán doanh nghiệp 1 14/01/2017 Sáng 1 07h30 301
CĐKT05A Kế toán quản trị 16/01/2017 Chiều 1 13h15 301
CĐKT05A Kinh tế phát triển 18/01/2017 Sáng 1 07h30 301

Tiếng Anh thương mại 05

CĐTA05A Kỹ năng tiếng Anh 2

CĐTA05A Nghiệp vụ văn phòng 09/01/2017 Sáng 1 07h30 302
CĐTA05A Giao tiếp trong kinh doanh 12/01/2017 Chiều 1 13h15 302

Công nghệ thực phẩm 05

CĐTP05A Vi sinh thực phẩm (LT) 09/01/2017 Sáng 1 07h30 301
CĐTP05A Phụ gia thực phẩm 10/01/2017 Sáng 2 09h00 301
CĐTP05A Các quá trình gia công cơ học 12/01/2017 Chiều 1 13h15 301
CĐTP05A Các quá trình thủy cơ và vận chuyển nguyên liệu 13/01/2017 Chiều 1 13h15 302
CĐTP05A Vệ sinh an toàn thực phẩm 16/01/2017 Sáng 1 07h30 301
CĐTP05A Dụng cụ đo 17/01/2017 Sáng 1 07h30 301
CĐTP05A Vận chuyển thu nhận và bảo quản nguyên liệu TP 18/01/2017 Sáng 1 07h30 302
CĐTP05A Phân tích thực phẩm( LT) 19/01/2017 Sáng 1 07h30 301

Các lớp khóa 06

Lớp 6.1 Anh văn giao tiếp 1 09/01/2017 Sáng 1 07h30 403
Lớp 6.4 Anh văn giao tiếp 1 09/01/2017 Sáng 1 07h30 HT
Lớp 6.2 Anh văn giao tiếp 1 09/01/2017 Sáng 2 09h00 403
Lớp 6.5 Anh văn giao tiếp 1 09/01/2017 Sáng 2 09h00 403

Ghi chú:

- Phòng HT, LT7, LT8 (Hội trường, Lý thuyết 7, Lý thuyết 8) tại địa chỉ: 691 (Số cũ 4A) Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

- Phòng 101,301,302,303,402,403 tại địa chỉ: 122-124 Bàu Cát 2, P. 12, Q. Tân Bình Trang 3/4



Ngày Buổi Ca thi Giờ BĐ
MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC

THỜI GIAN THI
PHÒNG GHI CHÚ

Lớp 6.3 Anh văn giao tiếp 1 09/01/2017 Sáng 2 09h00 HT
Lớp 6.6 Anh văn giao tiếp 1 09/01/2017 Sáng 2 09h00 HT

Lớp 6.7 Chính trị 12/01/2017 Sáng 1 07h30 302
Lớp 6.1 Chính trị 12/01/2017 Sáng 1 07h30 403
Lớp 6.3,6.6 Chính trị 12/01/2017 Sáng 1 07h30 HT
Lớp 6.2,6.5 Chính trị 12/01/2017 Sáng 2 09h00 403
Lớp 6.4 Chính trị 12/01/2017 Sáng 2 09h00 HT

Lớp 6.7 Pháp luật 16/01/2017 Chiều 1 13h15 302
Lớp 6.1 Pháp luật 16/01/2017 Chiều 1 13h15 403
Lớp 6.3,6.6 Pháp luật 16/01/2017 Chiều 1 13h15 HT
Lớp 6.2,6.5 Pháp luật 16/01/2017 Chiều 2 15h00 403
Lớp 6.4 Pháp luật 16/01/2017 Chiều 2 15h00 HT

Lớp 6.1 Tin học MOS 2010 18/01/2017 Chiều 1 13h15 101
Lớp 6.3 Tin học MOS 2010 18/01/2017 Chiều 1 13h15 402
Lớp 6.2 Tin học MOS 2010 18/01/2017 Chiều 2 15h00 101
Lớp 6.5 Tin học MOS 2010 18/01/2017 Chiều 2 15h00 402
Lớp 6.6 Tin học MOS 2010 18/01/2017 Chiều 2 15h00 402
Lớp 6.4 Tin học MOS 2010 18/01/2017 Chiều 3 16h30 101

Yêu cầu:

 - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

 - Sinh viên phải mặc đồng phục và đem theo thẻ sinh viên (hoặc CMND) khi vào phòng thi

Ghi chú:

- Phòng HT, LT7, LT8 (Hội trường, Lý thuyết 7, Lý thuyết 8) tại địa chỉ: 691 (Số cũ 4A) Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

- Phòng 101,301,302,303,402,403 tại địa chỉ: 122-124 Bàu Cát 2, P. 12, Q. Tân Bình Trang 4/4


